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ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 LÊN LỚP 4

CÓ ĐÁP ÁN

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng

1. …………………are my books. (this / these / that)

2. Are there your notebooks? Yes, ……………….. (it is / they aren’t / they are)

3. What is …………………..name? (you / your / he)

4. This is my friend. …………………is Lan (her / she / it)

5. …………………… your book, please. (close / is / are)

Exercise 2: Đọc và tìm đáp án đúng

Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I

don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like

blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite

game.

1. Ba likes skipping T F

2. Nam doesn’t like table tennis T F

3. Lien and Hoa like baseball T F

4. Nam likes basketball T F

5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek T F
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Exercise 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ chấm

1. H…, I’m Lili

2. Hell…., my n…me is Lan

3. H… is Peter.

4. N…ce to me….t you.

5. Ho… are you?

6. She is m…. fri…nd.

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm.

A. Hello, Hung. (1)………………are you?

B. Hi, Mai. I’m (2)…………………, thanks. How are (3)………………..?

A. I’m fine, (3)…………………………

Exercise 5: Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại

……….. I’m fine, thanks.

……….. Hi, Alan

………… I’m fine, thank you. And you?

………… Hello, Nam. How are you?

ĐÁP ÁN
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Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng

1 - these; 2 - they are; 3 - your; 4 - She; 5 - Close;

Exercise 2: Đọc và tìm đáp án đúng

1 - F; 2 - T; 3 - F; 4 - T; 5 - T;

Exercise 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ chấm

1. Hi, I’m Lili

2. Hello, my name is Lan

3. He is Peter.

4. Nice to meet you.

5. How are you?

6. She is my friend.

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm.

1 - How; 2 - fine; 3 - you; 4 - thanks;

Exercise 5: Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại

……4….. I’m fine, thanks.

……1….. Hi, Alan

……3…… I’m fine, thank you. And you?
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……2…… Hello, Nam. How are you?

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 khác như:

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-3

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-3
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